BÀI 8 GDCD KNTT K2
GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Kết nối tri thức
Khám phá trang 48 GDCD 8: a) Việc bạn Phương chi tiêu tuỳ tiện đã dẫn đến khó khăn gì trong cuộc sống gia đình? Nếu mẹ không có đủ tiền để đưa thêm thì điều gì sẽ xảy ra?
[image: Việc bạn Phương chi tiêu tuỳ tiện đã dẫn đến khó khăn gì trong cuộc sống gia đình]
Trả lời:
- Việc bạn Phương chi tiêu tuỳ tiện đã dẫn đến việc:
+ Sinh hoạt gia đình bị đảo lộn vì những thứ thiết yếu như rau, quả, thịt, trứng thì thiếu nhưng nước ngọt, bánh kem, khoai tây chiên thì lại nhiều.
+ Trong vòng 5 ngày, Phương đã tiêu hết số tiền mẹ đưa và phải xin thêm tiền để đi chợ.
- Nếu mẹ phương không có đủ tiền để đưa thì trong 2 ngày còn lại, gia đình Phương sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu các loại thực phẩm thiết yếu.
GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Kết nối tri thức
b) Em hãy dự liệu những khó khăn có thể xảy ra nếu Phương tiếp tục chi tiêu tuỳ tiện như vậy.
[image: Việc bạn Phương chi tiêu tuỳ tiện đã dẫn đến khó khăn gì trong cuộc sống gia đình]
Trả lời:
Những khó khăn có thể xảy ra nếu Phương tiếp tục chi tiêu tuỳ tiện:
+ Phương nhanh chóng tiêu hết số tiền mẹ đưa thêm.
+ Bữa cơm gia đình sẽ đơn điệu, thiếu chất dinh dưỡng do Phương không mua đủ các thực phẩm thiết yếu.
+ Những thực phẩm không thiết yếu (như: bánh kem, khoai tây chiên,…) mà Phương đã mua trước đó có thể bị hỏng, ôi, thiu,… phải bỏ đi, điều này dẫn đến sự tốn kém và lãng phí.
 c) Em hãy nêu lí do cần phải lập kế hoạch chi tiêu. 
Trả lời:
Cần phải lập kế hoạch chi tiêu, vì: lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta:
+ Cân bằng được tài chính; tránh những khoản chi không cần thiết; thực hiện được tiết kiệm.
+ Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
a) Em hãy nêu các bước và những điều cần chú ý khi lập kế hoạch chi tiêu. 
Trả lời:
- Các bước lập kế hoạch chi tiêu:
+ Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
+ Bước 2: Xác định các khoản cần chi.
+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu, chi.
+ Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu.
+ Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.
 Những lưu ý khi lập kế hoạch chi tiêu:
+ Chi tiêu phải có mục đích cụ thể, rõ ràng.
+ Lập kế hoạch chi tiêu cần bám sát thực tế, dựa trên nguồn lực hiện có của bản thân.
+ Cần thiết lập những nguyên tắc chi - tiêu đúng đắn, khoa học và phù hợp.
+ Cần hình thành và rèn luyện những thói quen chi tiêu hợp lí.
+ Thái độ quyết tâm, nghiêm túc khi thực hiện kế hoạch.
b) Hãy lập một kế hoạch chi tiêu cho bản thân và chia sẻ cách lập kế hoạch đó. 
Trả lời:
Tham khảo kế hoạch chi tiêu sau đây:
Mục tiêu: Chi tiêu hợp lí trong một tháng. Mỗi tháng tiết kiệm được 50.000 đồng.
Các bước lập kế hoạch:
- Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có
+ Mục tiêu: chi tiêu hợp lí trong một tháng. Mỗi tháng tiết kiệm được 50.000 đồng.
+ Thời gian thực hiện: 1 tháng
+ Nguồn lực hiện có: tiền bố mẹ cho để ăn sáng và tiêu vặt hàng tháng (500.000 đồng); tiền thu được từ việc thu gom, bán phế liệu (50.000 đồng)
Bước 2: Xác định các khoản cần chi
+ Khoản chi cố định: ăn sáng, mua nước uống, mua vở, bút,...
+ Khoản chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt: mua truyện, sách tham khảo…
+ Khoản chi phát sinh: quà mừng sinh nhật, liên hoan bạn bè,....
+ Tiết kiệm dự phòng....
Bước 3: Thiết lập quy tắc thu, chi
+ Chi tiêu thiết yếu: 65% (khoảng 357.500 đồng)
+ Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt: 15% (khoảng 82.500 đồng).
+ Chi phí phát sinh: 10% (khoảng 55.000 đồng)
+ Tiết kiệm dự phòng: 10% (khoảng 55.000 đồng)
- Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu
 Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu 
Luyện tập 2 :Thói quen chi tiêu dưới đây hợp lí hay chưa hợp lí? Vì sao?
a) Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
b) Xác định giá tiền những thứ cần mua.
c) Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
d) Khảo giá những loại đồ muốn mua ở vài nơi để lựa chọn nơi nào có đồ cùng chất lượng nhưng giá rẻ hơn thì mua.
e) Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
g) Chỉ chọn những đồ đắt tiền để mua.
h) Chỉ chọn mua những đồ có giá rẻ nhất. 
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Luyện tập 3 : Em hãy đọc các trường hợp và thực hiện yêu cầu:
a) Trong dịp Tết, bạn H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,...
Chiều nay, đang ở khu vui chơi với ba người bạn thân, biết H có tiền, các bạn muốn H dùng 400.000 đồng mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất hấp dẫn.
Theo em, bạn H nên quyết định như thế nào? Vì sao?
b) Thấy một chiếc áo len giá 150.000 đồng bày bán ở cửa hàng, em rất muốn mua nhưng trong ví chỉ có số tiền mẹ vừa cho để chi tiêu trong tháng tới là 200.000 đồng.
Hãy nêu phương án lựa chọn của em và giải thích vì sao?
Trả lời:
* Trả lời câu hỏi trường hợp a) Bạn H nên:
+ Từ chối lời đề nghị của các bạn.
+ Giải thích rõ với các bạn kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi của mình.
* Trả lời câu hỏi trường hợp b)
- Lựa chọn của em:
+ Không mua chiếc áo len.
+ Đặt mục tiêu và lập kế hoạch chi tiêu để tiết kiệm 50.000 đồng/ tháng. Sau khi tiết kiệm đủ 150.000 đồng, sẽ mua chiếc áo len đó.
- Giải thích:
+ Số tiền 200.000 là số tiền chi tiêu của em trong 1 tháng. Trong 1 tháng, em có nhiều khoản chi tiêu thiết yếu khác, như: đồ ăn sáng, sách, vở,… hoặc những khoản chi phí phát sinh.
+ Áo len không phải là mặt hàng thiết yếu cần phải mua ở thời điểm này.
Luyện tập 4 : Thực hành lập kế hoạch chi tiêu:
a) Em hãy cùng người thân lập kế hoạch chi tiêu của gia đình trong một tháng và nhận xét việc thực hiện chi tiêu của gia đình mình.
b) Tiết kiệm được 300.000 đồng, bạn M muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật mẹ sắp tới. Em hãy giúp bạn M lập kế hoạch chi tiêu để tổ chức buổi sinh nhật thật ý nghĩa.
Trả lời:
* Trường hợp a)
 Tham khảo: Lập kế hoạch chi tiêu của gia đình trong 1 tháng
	BẢNG DỰ TRÙ SINH HOẠT PHÍ

	Phân loại
	Nội dung
	Số tiền thu/ chi

	Nguồn thu
	- Tiền lương của bố
	10.000.000

	
	- Tiền lương của mẹ
	7.000.000

	
	Tổng thu nhập của gia đình
	17.000.000

	Các khoản cần chi
	- Chi phí mua thức ăn
+ Bữa sáng + tối: cả gia đình.
+ Bữa trưa các con ăn tại trường; bố mẹ mang cơm từ nhà tới công ty.
	7.000.000

	
	- Chi phí điện, nước, internet,…
	1.000.000

	
	- Tiền học của 2 con (trường công):
+ Bé Phúc An - cấp THCS (ăn bán trú tại trường)
+ Bé Mỹ An - cấp tiểu học (ăn bán trú tại trường)
	3.500.000

	
	- Tiền xăng xe, thẻ điện thoại
	1.200.000

	
	- Mua các vật dụng thiết yếu (gas; dầu ăn; gia vị; dầu gội, sữa tắm,…)
	1.000.000

	
	- Chi phí phát sinh (hiếu, hỉ, quà biếu…)
	1.500.000

	
	Tổng số tiền cần chi trong 1 tháng
	15.200.000

	Tiết kiệm
	Tiết kiệm hàng tháng để dự phòng rủi ro
	1.800.000


* Trường hợp b)
Tham khảo: Kế hoạch tổ chức sinh nhật
	BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC BUỔI SINH NHẬT

	Phân loại
	Nội dung
	Số tiền

	Số tiền hiện có
	- Tổng số tiền
	300.000

	Các khoản cần chi
	- Nguyên liệu làm bánh kem
	

	
	+ Bột mì đa dụng (túi 500g)
	20.000

	
	+ Trứng gà (3 quả)
	9.000

	
	+ Sữa tươi không đường (hộp 180ml)
	7.000

	
	+ Bơ lạt (100g)
	25.000

	
	+ Socola phủ bánh kem (100g)
	30.000

	
	+ Kem tươi (100g)
	30.000

	
	+ Đường, vani,… (tận dụng đồ có sẵn tại nhà)
	0

	
	- Giấy màu, đồ trang trí để làm thiệp sinh nhật
	50.000

	
	- Hoa quả
	100.000

	
	- Tổng số tiền cần chi
	271.000

	Tiết kiệm
	- Số tiền tiết kiệm được
	29.000



Luyện tập 5 : Em hãy kể những thói quen chi tiêu của mình và cho biết thói quen chi tiêu nào chưa hợp lí. Giải thích vì sao. 
Trả lời:
- Những thói quen chi tiêu của em:
+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
+ Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
+ Chỉ mua những thứ trong khả năng chi trả của bản thân.
+ Khảo giá những loại đồ muốn mua ở vài nơi để lựa chọn nơi nào có đồ cùng chất lượng nhưng giá rẻ hơn thì mua.
- Nhận xét: đây đều là những thói quen chi tiêu hợp lí. Vì: những thói quen này giúp em: cân đối tài chính; tránh mua những thứ không cần thiết, vượt quá khả năng chi trả. 
Vận dụng 1 : Em hãy lập và thực hiện kế hoạch để khắc phục thói quen chi tiêu chưa hợp lí. 
(HS THỰC HIÊN)

Vận dụng 2 : Em hãy viết bài chia sẻ về một thói quen chi tiêu hợp lí mà em tâm đắc. 
Trả lời:
(*) Gợi ý: Viết bài chia sẻ về một trong số các thói quen chi tiêu sau:
+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
+ Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
+ Chỉ mua những thứ trong khả năng chi trả của bản thân.
+ Khảo giá những loại đồ muốn mua ở vài nơi để lựa chọn nơi nào có đồ cùng chất lượng nhưng giá rẻ hơn thì mua.
+ Chỉ vay tiền khi thực sự cần thiết và phải trả đúng hạn.
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Lén I16p 8, ban Phuong duoc me giao nhiém vu di cho, mua sém céc
vat dung can thiét cho gia dinh. Me dwa mét khodn tién dé chi tiéu trong mét
tudn va huéng dan ban I&n ké hoach cu thé mi khi mua sém, tranh chi tiéu
tuy tién. Nhirng ngay déu ban nghT mi ngay chi mua vai thtr, khéng c&n phai
1ap ké hoach nén thich gi mua ndy, khién sinh hoat gia dinh do 16n vi nhitng
ther thiét yéu nhw rau, qua, thit, trieng thi thiéu nhung nwéc ngot, banh kem,
khoai tay chién thi lai nhiéu. M&i nam ngay ma Phuong da tigu hét tién, phai
xin me thém dé di cho.




image2.png
Traloi:

Théi quen chi tiéu

2) Xac dinh thif ty uu tién nhiimg thir can mua.

b) Xéc dinh gid tién nhiing thir can mua.

) Liét ké nhiing thir can mua trutc khi di mua sém.

d) Khdo gid nhimg loai db muGn mua & vai noi dé la chon noi nao 6 dd ciing chit lugng
nhung gia ré hon thi mua.

) Chi chi tiéu cho nhimg viéc thuc sur can thiat.

) Chl chon nhimg db dt tien dé mua.

h) Chi chon mua nhirng db c6 gié ré nhat.
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- Gitip chiing ta:
+ Mua dting nhiimg mat hang thiét yéu; dap g duoc dting nhu cau cda ban than
+Trénh mua nhiing hang hda khong can thiet, khong phis hop.

- Gitip chiing ta:
+ Chitiéu phis hp véi mic tien hién c6.
+Trénh roi vao tinh trang chi tiéu vt ké hoach, ng nan.

- Gitip chiing ta: mua dting mat hang can thiet; tranh lang phi.

- Gilp ching ta mua dugc nhimg mat hang c6 chat lugng va gié ca phi hop, tir 46 6 the tiet
Kigm thém mot khoan tien.

- Gilip chiing ta: can d5i tai chinh, tiét kigm chi tiéu.

- Mua nhimg do dt tién, khdng phit hop véi kha nang chi tré dé khién ching ta 1am vao tinh
trang g nan.

- Nhiing db c6 gié tri é nhat thung di kem véi chat lugng thap, dnh hung nhieu dén stc khde
cia cic cé nhan.




